
ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHOÁ BIỂU

PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ 
HỌC KỲ I, NĂM  HỌC 2020 – 2021


CÁC LỚP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG, KINH TẾ XÂY DỰNG




TUẦN 04: (từ ngày 05/10 - 10/10/2020)

	THỨ
	TIẾT
	Kỹ thuật XD K8

(P.206)
	Kỹ thuật XD K9

(P.208)
	Kỹ thuật XD K10

(P.210)
	Kỹ thuật XD K11

(P.204)
	Kinh tế XD K10

(P.212)

	2
	1
	Thí nghiệm công trình

(ThS. Phạm V.L. Cường)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)
	
	Vẽ kỹ thuật 2

(ThS. Đoàn Thị Lan)
(P.209)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	Chiều

5-7
	
	
	Kết cấu bê tông cốt thép 1
(ThS. Nguyễn T.T. Mai)
	
	Kết cấu bê tông cốt thép 1
(ThS. Nguyễn T.T. Mai)

	3
	1
	Thí nghiệm công trình

(ThS. Phạm V.L. Cường)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)
	
	Tư tưởng HCM

(ThS. Nguyễn Thị T. Hải)
(P.209)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	4
	1
	Công tác tư vấn xây dựng

(TS. Hồ Sỹ Thải)
	Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước

(ThS. Nguyễn T.T Mai)
	
	Tư tưởng HCM

(ThS. Nguyễn Thị T. Hải)
(P.209)
	Công tác tư vấn xây dựng

(TS. Hồ Sỹ Thải)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	Chiều

5-7
	
	
	Tiếng Anh chuyên ngành

(ThS. Nguyễn N.T. Tiên)
	
	Tiếng Anh chuyên ngành

(ThS. Nguyễn N.T. Tiên)

	5
	1
	Thí nghiệm công trình

(ThS. Phạm V.L. Cường)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)
	
	
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	Chiều

5-7
	
	
	
	Nền móng

(ThS. Phan Nghiêm Vũ)
	

	6
	1
	Thí nghiệm công trình

(ThS. Phạm V.L. Cường)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)
	
	Vẽ kỹ thuật 2

(ThS. Đoàn Thị Lan)
(P.209)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	Chiều

5-7
	
	
	Tiếng Anh chuyên ngành

(ThS. Nguyễn N.T. Tiên)
	Nền móng

(ThS. Phan Nghiêm Vũ)
	Tiếng Anh chuyên ngành

(ThS. Nguyễn N.T. Tiên)

	7
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
- Buổi sáng bắt đầu học từ 7h30’ (từ tiết 1 đến tiết 4); Buổi chiều bắt đầu học từ 13h30’ (từ tiết 5 đến tiết 8) 
   


 - SV đi học mang trang phục đúng qui định.

ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHOÁ BIỂU

PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ 
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CÁC LỚP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG, KINH TẾ XÂY DỰNG




TUẦN 03: (từ ngày 28/9 - 03/10/2020)

	THỨ
	TIẾT
	Kỹ thuật XD K8

(P.206)
	Kỹ thuật XD K9

(P.208)
	Kỹ thuật XD K10

(P.210)
	Kỹ thuật XD K11

(P.204)
	Kinh tế XD K10

(P.212)

	2
	1
	Thí nghiệm công trình

(ThS. Phạm V.L. Cường)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)
	Thủy lực

(ThS. Tạ Quang Tài)

(Học cùng với MT K11)
	Nền móng

(ThS. Phan Nghiêm Vũ)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	Chiều

5-7
	
	
	
	
	

	3
	1
	Ứng dụng tin học trong TKCT

(ThS. Tạ Quang Tài)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)
	Ứng dụng tin học trong TKCT

(ThS. Tạ Quang Tài)
	Tư tưởng HCM

(ThS. Nguyễn Thị T. Hải)
(P.209)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	4
	1
	Công tác tư vấn xây dựng

(TS. Hồ Sỹ Thải)
	Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước

(ThS. Nguyễn T.T Mai)
	Cơ học kết cấu 2

(ThS.Tạ Quang Tài)
	Tư tưởng HCM

(ThS. Nguyễn Thị T. Hải)
(P.209)
	Công tác tư vấn xây dựng

(TS. Hồ Sỹ Thải)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	Chiều

5-7
	
	
	
	Nền móng

(ThS. Phan Nghiêm Vũ)
	

	5
	1
	Thí nghiệm công trình

(ThS. Phạm V.L. Cường)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)
	Cơ học kết cấu 2

(ThS.Tạ Quang Tài)
	
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	Chiều

5-7
	
	
	
	Nền móng

(ThS. Phan Nghiêm Vũ)
	

	6
	1
	
	Kết cấu nhà bê tông cốt thép

(ThS. Phạm V.L. Cường)
	Kết cấu bê tông cốt thép 1
(ThS. Nguyễn T.T. Mai)
	
	Kết cấu bê tông cốt thép 1
(ThS. Nguyễn T.T. Mai)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	Chiều

5-7
	
	
	
	Nền móng

(ThS. Phan Nghiêm Vũ)
	

	7
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
- Buổi sáng bắt đầu học từ 7h30’ (từ tiết 1 đến tiết 4); Buổi chiều bắt đầu học từ 13h30’ (từ tiết 5 đến tiết 8) 
   


 - SV đi học mang trang phục đúng qui định.
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TUẦN 02: (từ ngày 21/9 - 26/9/2020)

	THỨ
	TIẾT
	Kỹ thuật XD K8

(P.206)
	Kỹ thuật XD K9

(P.208)
	Kỹ thuật XD K10

(P.210)
	Kỹ thuật XD K11

(P.204)
	Kinh tế XD K10

(P.212)

	2
	1
	Thí nghiệm công trình

(ThS. Phạm V.L. Cường)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)
	Thủy lực

(ThS. Tạ Quang Tài)

(Học cùng với MT K11)
	Sức bền vật liệu 1

(ThS. Thái Quang Minh)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	3
	1
	Ứng dụng tin học trong TKCT

(ThS. Tạ Quang Tài)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)
	Ứng dụng tin học trong TKCT

(ThS. Tạ Quang Tài)
	Sức bền vật liệu 1

(ThS. Thái Quang Minh)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	4
	1
	Công tác tư vấn xây dựng

(TS. Hồ Sỹ Thải)
	Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước

(ThS. Nguyễn T.T Mai)
	Thủy lực

(ThS. Tạ Quang Tài)

(Học cùng với MT K11)
	Sức bền vật liệu 1

(ThS. Thái Quang Minh)
	Công tác tư vấn xây dựng

(TS. Hồ Sỹ Thải)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	Chiều

5-7
	
	
	
	Nền móng

(ThS. Phan Nghiêm Vũ)
	

	5
	1
	Thí nghiệm công trình

(ThS. Phạm V.L. Cường)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)
	Cơ học kết cấu 2
(ThS.Tạ Quang Tài)
	
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	Chiều

5-7
	
	
	
	Nền móng

(ThS. Phan Nghiêm Vũ)
	

	6
	1
	
	Kết cấu nhà bê tông cốt thép

(ThS. Phạm V.L. Cường)
	Kết cấu bê tông cốt thép 1
(ThS. Nguyễn T.T. Mai)
	Sức bền vật liệu 1

(ThS. Thái Quang Minh)
	Kết cấu bê tông cốt thép 1
(ThS. Nguyễn T.T. Mai)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
- Buổi sáng bắt đầu học từ 7h30’ (từ tiết 1 đến tiết 4); Buổi chiều bắt đầu học từ 13h30’ (từ tiết 5 đến tiết 8) 
   


 - SV đi học mang trang phục đúng qui định.
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THỜI KHOÁ BIỂU

PHÂN HIỆU ĐHH TẠI QUẢNG TRỊ 
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CÁC LỚP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG, KINH TẾ XÂY DỰNG


TUẦN 01: (từ ngày 14/9 - 19/9/2020)

	THỨ
	TIẾT
	Kỹ thuật XD K8

(P.206)
	Kỹ thuật XD K9

(P.208)
	Kỹ thuật XD K10

(P.210)
	Kỹ thuật XD K11

(P.204)
	Kinh tế XD K10

(P.212)

	2
	1
	Thí nghiệm công trình

(ThS. Phạm V.L. Cường)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)
	Thủy lực

(ThS. Tạ Quang Tài)

(Học cùng với MT K11)
	Sức bền vật liệu 1

(ThS. Thái Quang Minh)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	3
	1
	Ứng dụng tin học trong TKCT

(ThS. Tạ Quang Tài)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)
	Ứng dụng tin học trong TKCT

(ThS. Tạ Quang Tài)
	Sức bền vật liệu 1

(ThS. Thái Quang Minh)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	4
	1
	Công tác tư vấn xây dựng

(TS. Hồ Sỹ Thải)
	Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước

(ThS. Nguyễn T.T Mai)
	Thủy lực

(ThS. Tạ Quang Tài)

(Học cùng với MT K11)
	Nền móng

(ThS. Phan Nghiêm Vũ)
	Công tác tư vấn xây dựng

(TS. Hồ Sỹ Thải)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	5
	1
	Thí nghiệm công trình

(ThS. Phạm V.L. Cường)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)
	Kiến trúc 2

(ThS. Hoàng Đ.A. Vũ)
	Nền móng

(ThS. Phan Nghiêm Vũ)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	Kết cấu nhà bê tông cốt thép

(ThS. Phạm V.L. Cường)
	Kết cấu bê tông cốt thép 1
(ThS. Nguyễn T.T. Mai)
	Sức bền vật liệu 1

(ThS. Thái Quang Minh)
	Kết cấu bê tông cốt thép 1
(ThS. Nguyễn T.T. Mai)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
- Buổi sáng bắt đầu học từ 7h30’ (từ tiết 1 đến tiết 4); Buổi chiều bắt đầu học từ 13h30’ (từ tiết 5 đến tiết 8) 
   


 - SV đi học mang trang phục đúng qui định.

ĐẠI HỌC HUẾ
THỜI KHOÁ BIỂU
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TUẦN 02-03: (từ ngày 21/9 - 03/10/2020)

	THỨ
	TIẾT
	Kỹ thuật XD K8

(P.206)
	Kỹ thuật XD K9

(P.208)
	Kỹ thuật XD K10

(P.210)
	Kỹ thuật XD K11

(P.204)
	Kinh tế XD K10

(P.212)

	2
	1
	Thí nghiệm công trình

(ThS. Phạm V.L. Cường)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)
	Thủy lực

(ThS. Tạ Quang Tài)

(Học cùng với MT K11)
	Sức bền vật liệu 1

(ThS. Thái Quang Minh)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	3
	1
	Ứng dụng tin học trong TKCT

(ThS. Tạ Quang Tài)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)
	Ứng dụng tin học trong TKCT

(ThS. Tạ Quang Tài)
	Sức bền vật liệu 1

(ThS. Thái Quang Minh)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	4
	1
	Công tác tư vấn xây dựng

(TS. Hồ Sỹ Thải)
	Kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trước

(ThS. Nguyễn T.T Mai)
	Thủy lực

(ThS. Tạ Quang Tài)

(Học cùng với MT K11)
	Sức bền vật liệu 1

(ThS. Thái Quang Minh)
	Công tác tư vấn xây dựng

(TS. Hồ Sỹ Thải)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	5
	1
	Thí nghiệm công trình

(ThS. Phạm V.L. Cường)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)
	
	Nền móng

(ThS. Phan Nghiêm Vũ)
	Kỹ thuật thi công 1

(ThS. Đoàn Hoàng Tài)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	6
	1
	Công tác tư vấn xây dựng

(TS. Hồ Sỹ Thải)
	Kết cấu nhà bê tông cốt thép

(ThS. Phạm V.L. Cường)
	Kiến trúc 2

(ThS. Hoàng Đ.A. Vũ)
	Sức bền vật liệu 1

(ThS. Thái Quang Minh)
	Công tác tư vấn xây dựng

(TS. Hồ Sỹ Thải)

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
- Buổi sáng bắt đầu học từ 7h30’ (từ tiết 1 đến tiết 4); Buổi chiều bắt đầu học từ 13h30’ (từ tiết 5 đến tiết 8) 
   


 - SV đi học mang trang phục đúng qui định.
